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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - VẬT LÝ KHỐI 9 
NĂM HỌC 2023 - 2024
	Stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu


	Điểm

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	
	Câu tự luận

	Câu tự luận

	Câu tự luận

	Câu tự luận

	
	

	1
	Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
	1.1 Điện trở của dây dẫn - Định luật Ohm.
	0,5
	
	
	
	0,5
	1


	
	
	1.2 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song
	
	
	0,5
	
	0,5
	1

	
	
	1.3 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn - Biến trở
	0,5
	0,5
	
	
	1
	1

	2
	Công và công suất của dòng điện. Định luật Joule - Lenz 
	2.1 Công suất điện - Điện năng - Công của dòng điện.
	
	
	
	0,5
	0,5
	1

	
	
	2.2 Định luật Joule - Lenz
	0,5
	
	0,5
	
	1
	2

	3
	Từ trường


	3.1 Tác dụng từ của nam châm - của dòng điện
	0,5

	0,5
	
	
	1
	1

	
	
	3.2. Từ trường
	
	1
	
	
	1
	2

	
	
	3.3 Nam châm điện
	0,5
	
	
	
	0,5
	1

	Tổng số câu
	2,5
	2
	1
	0,5
	6
	

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10
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MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - VẬT LÝ KHỐI 9 
NĂM HỌC 2023 - 2024
	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Câu hỏi theo mức độ thông hiểu

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Điện trở của dây dẫn - Định luật Ohm.
	Nhận biết
	-Viết được công thức tính điện trở (hoặc công thức tính cường độ dòng điện), nêu được đơn vị của các đại lượng trong công thức.
	0,5
	
	
	

	Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng công thức trong đoạn mạch nối tiếp, (hoặc song song) để tìm các giá trị điện trở tương đương, cường độ dòng điện chạy trong mạch (hoặc giá trị hiệu điện thế)
	
	
	0,5
	

	Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn - Biến trở
	- Nhận biết

- Thông hiểu
	- Biết biến trở là gì hoặc ý nghĩa các giái trị ghi trên biến trở.

- Hiểu được mối liên hệ của điện trở với chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
	0,5
	0,5
	
	

	 Công suất điện - Điện năng - Công của dòng điện.
	Vận dụng cao
	- Liên hệ thực tế: lựa chọn CB phù hợp với các thiết bị điện khi có các giá trị định mức
	
	
	
	0,5

	Định luật Joule - Lenz
	Nhận biết
	- Biết được mối liên hệ giữa nhiệt lượng tỏa ra từ vật dẫn khi có dòng điện chạy qua với điện trở, cường độ dòng điện và thời gian.
	0,5
	
	
	

	
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng công thức tính được nhiệt lượng tỏa ra của vật dẫn.
	
	
	0,5
	

	Tác dụng từ của nam châm - của dòng điện
	Nhận biết
Thông hiểu
	- Biết tên cực từ của nam châm (hoặc nhận biết các vật liệu từ)

 - Hiểu tương tác từ giữa các nam châm (hoặc hiểu về lực từ).
	0,5
	0,5
	
	

	Từ trường
	Thông hiểu
	- Hiểu cách nhận biết từ trường (hoặc quy tắc xác định chiều đường sức từ trong ống dây)
- Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến chiều của đường sức từ trong ống dây có dòng điện chạy qua; xác định được chiều của đường sức từ chạy qua ống dây.
	
	1
	
	

	Nam châm điện
	Nhận biết
	- Biết cấu tạo của nam châm điện.
Hoặc biện pháp làm tăng lực từ của nam châm điện
	0,5
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 – 20224
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 9

THỜI GIAN: 45 PHÚT

(Không kể thời gian phát đề)




 

         (Đề kiểm tra có 01trang)

Câu 1: (2 điểm)


a) Viết công thức xác định điện trở của một vật dẫn khi biết các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện của vật dẫn đó. Nêu tên gọi và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức?

b) Hai điện trở R1 = 20 Ω, R2 = 30 Ω mắc song song nhau rồi nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 12 V. Tìm cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính?
Câu 2: (2 điểm)

a) Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào cường độ dòng điện, điện trở và thời gian như thế nào?

b) Dây dẫn trong một gia đình có điện trở tổng cộng là 0,5 (, cường độ dòng điện chạy trong dây là 7 A. Em hãy tìm nhiệt lượng do dây tỏa ra trong thời gian 30 min?
Câu 3: (1 điểm)


a) Biến trở là gì?

b) Điện trở của một dây dẫn sẽ thay đổi như thế nào nếu giữ nguyên chiều dài, giữ nguyên vật liệu làm dây dẫn và tăng tiết diện của dây dẫn lên gấp ba lần?

Câu 4: (1 điểm)


a) Kể tên các cực từ của nam châm?

b) Lực từ là gì?
Câu 5: (2 điểm)


a) Nêu các biện pháp làm tăng lực từ của nam châm điện? 

b) Có 4 dụng cụ điện: bếp điện 220 V – 1200 W, bóng đèn 220 V – 14 W, nồi cơm điện 220 V – 600 W và bàn ủi 220 V – 800 W mắc song song nhau vào một ổ điện của mạng điện gia đình 220 V. Ổ điện này được nối với một cái ngắt điện tự động (cái CB). Nên dùng cái CB loại nào trong các loại sau: 10 A, 15 A hay 20 A?
Câu 6: (2 điểm)

	a) Phát biểu quy tắc nắm bàn tay phải?

b) Quan sát hình bên, hãy vẽ thêm chiều của đường sức từ trong lòng ống dây và cho biết tên các cực từ A, B của ống dây khi dòng điện chạy qua? (Học sinh vẽ lại hình vào bài thi)
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 9

THỜI GIAN: 45 PHÚT

(Không kể thời gian phát đề)


Lưu ý: Thiếu lời giải hoặc đơn vị trừ 0,25 điểm cho mỗi lần, trừ không quá 2 lần trong bài. Học sinh có thể giải toán theo cách khác nhau, nếu đúng vẫn cho đủ điểm.

	Câu
	Phương án trả lời/ Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2 điểm)
	a) Công thức: R = U/I
- Trong đó:
I: cường độ dòng điện, đơn vị A

U: hiệu điện thế, đơn vị V

R: điện trở, đơn vị Ω

b) Điện trở tương đương:
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Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính:

I = 
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	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2
(2 điểm)
	a) Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua, tỉ lệ thuận với điện trở, với bình phương cường độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

b) Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn:

Q = I2Rt = 72.0,5.30.60 = 44100 J
	1
1

	Câu 3

(1 điểm)
	a) Biến trở là điện trở có giá trị thay đổi được
b) Điện trở giảm 3 lần
	0,5
0,5

	Câu 4

(1 điểm)
	a) Nam châm có hai cực từ là cực từ Bắc (N) và cực từ Nam (S)

b) Lực từ là lực tác dụng giữa nam châm với vật liệu từ hoặc giữa nam châm này với nam châm khác.
	0,25 x 2

0,25 x 2

	Câu 5

(2 điểm)
	a) Tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây.
b) Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính:
I = P : U = (1200+14+800+600) : 220 = 11,88 A

Phải chọn cái CB loại 15 A.
	0,5 x 2
0,5

0,5

	Câu 6

(2 điểm)
	a) Nắm bàn tay phải rồi đặt ở vị trí 4 ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong ống dây.

b)- Vẽ đúng chiều của đường sức từ
- A: cực Nam (S); B: cực Bắc (N)
	0,5

0,5

0,5 x 2
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